PHÂN CÔNG COI, CHẤM  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

    ( Kèm theo quyết định số 41 ngày 23 tháng 12 năm 2014)

1/ Coi kiểm tra
1/ Ngày 21/ 12 năm 2015
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU

	Khối
	Phòng
	MÔN
	Khối
	Phòng
	MÔN

	
	
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	Toán
	T.Anh
	

	  8
	1
	H.Hậu
	Duyên
	
	   6
	1
	Hạnh
	N.Huyền
	

	
	2
	Liễu
	N.Hải
	
	
	2
	N.Huyền
	L.Hải
	

	
	3
	Tuyến
	Vui
	
	
	3
	L.Hải
	Vui
	

	
	4
	Nhung
	Thủy
	
	
	
	
	
	

	9
	1
	Duyên
	H.Hậu
	
	7
	1
	Nguyệt
	Hạnh
	

	
	2
	N.Hải
	Liễu
	
	
	2
	Hùng
	Thủy
	

	
	3
	Vui
	Tuyến
	
	
	3
	Vui
	Hùng
	

	
	4
	Thủy
	Nhung
	
	
	4
	Thủy
	Nguyệt
	


2/ Ngày 24/ 12 năm 2014

	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU

	Khối
	Phòng
	MÔN
	Khối
	Phòng
	MÔN

	
	
	Văn
	Vật Lí
	
	
	
	Văn
	Nói T.Anh
	

	  8
	1
	Câp
	N.Huyền
	
	   6
	1
	Nguyệt
	 Hoa

 Yến
	Hanh

	
	2
	Hoa
	Duyên
	
	
	2
	Cấp
	
	Duyên

	
	3
	N.Hải
	L.Hải
	
	
	3
	Tuyến
	
	

	
	4
	L.Hậu
	Hiền
	
	
	
	
	Vật lí
	

	9
	1
	N.Huyền
	Câp
	
	7
	1
	Hanh
	Tuyến
	


	
	2
	Duyên
	Hoa
	
	
	2
	Duyên
	Cấp
	

	
	3
	L.Hải
	N.Hải
	
	
	3
	Nhung
	Duyên
	

	
	4
	Hiền
	L.Hậu
	
	
	4
	L.Hải
	Nhung
	


3/ Ngày 25/ 12 năm 2014

	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU

	Khối
	Phòng
	MÔN
	Khối
	Phòng
	MÔN

	
	
	Sinh
	Sử
	C.Nghệ
	
	
	Sinh
	Sử
	C.nghệ

	  8
	1
	H.Hậu
	Vui
	L.Hậu
	   6
	1
	Thủy
	Hạnh
	Nhung

	
	2
	Vui
	Thủy
	Nguyệt
	
	2
	H.Hậu
	Cấp
	Thủy

	
	3
	Thủy
	L.Hải
	Huyền
	
	3
	L.Hậu
	Hoa
	H.Hậu

	
	4
	L.Hải
	L.Hậu
	Nhung
	
	
	
	
	

	9
	1
	L.Hậu
	Nguyệt
	H.Hậu
	7
	1
	Hạnh
	Nhung
	L.Hậu

	
	2
	Nguyệt
	Huyền
	Vui
	
	2
	Cấp
	Thủy
	Hạnh

	
	3
	Huyền
	Nhung
	Thủy
	
	3
	Hoa
	H.Hậu
	Cấp

	
	4
	Nhung
	H.Hậu
	L.Hải
	
	4
	Nhung
	L.Hậu
	Hoa


4/ Ngày 25/ 12 năm 2014

	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU

	Khối
	Phòng
	MÔN
	Khối
	Phòng
	MÔN

	
	
	Hóa
	C.Dân
	Địa
	
	
	C.Dân
	Địa
	

	  8
	1
	H.Hậu
	Hùng
	Nguyệt
	   6
	1
	Thủy
	Hùng
	

	
	2
	Hùng
	Hoa
	Hạnh
	
	2
	Hùng
	Huyền
	

	
	3
	Hoa
	L.Hậu
	Cấp
	
	3
	L.Hậu
	Duyên
	

	
	4
	L.Hậu
	Nguyệt
	Vui
	
	
	
	
	Vật lí

	9
	1
	Nguyệt
	Hạnh
	Hùng
	7
	1
	Hoa
	Nhung
	Thủy

	
	2
	Hạnh
	Cấp
	Hoa
	
	2
	Huyền
	Thủy
	Nhung

	
	3
	Cấp
	Vui
	H.Hậu
	
	3
	Duyên
	Hoa
	Huyền

	
	4
	Vui
	H.Hậu
	L.Hậu
	
	4
	Nhung
	L.Hậu
	Hoa


II/ Chấm khảo sát.

	STT
	MÔN
	LỚP
	NGƯỜI CHẤM



	1
	Ngữ Văn
	6
	Lê Thị Thanh Thủy

	
	
	7
	Tăng Bá Hùng

	
	
	8
	Nguyễn Hùng Hậu

	
	
	9
	Phạm Thị Liễu

	2
	Toán
	6
	Trịnh Thị Thu Hiền , Phạm Huy Cấp

	
	
	7
	Phạm Huy Cấp

	
	
	8
	Lê Quang Hậu 

	
	
	9
	Trịnh Thị Thu Hiền 

	3
	TAnh
	6
	Nguyễn Thị yến

	
	
	7
	Mạc Thị Thanh Hoa

	
	
	8
	Mạc Thị Thanh Hoa

	
	
	9
	Mạc Thị Thanh Hoa

	4
	Sinh
	6
	 L.Hải

	
	
	7
	Huyển

	
	
	8
	Nhung

	
	
	9
	Nhung

	5
	Hóa
	8
	Nhung

	
	
	9
	Huyền

	6
	Lí
	6,7,8,9
	Nguyệt

	7
	C.Nghệ
	6,7,9
	Vui

	
	
	8
	Tuyến

	8
	Sử
	6,7,8,9
	Duyên

	9
	Địa
	6
	Vui

	
	
	7,8,9
	Hạnh

	10
	C.Dân
	6,7
	H.Hậu

	
	
	8,9
	Hạnh


